
1 Bế Thân Thuyên 27/11/1998 Bác sĩ Bác sĩ y khoa
Trung 

bình

Đại học Y Dược 

Thái Bình

Hoành Mô, huyện Bình 

Liêu, tỉnh Quảng Ninh
Đủ điều kiện

2 Hoàng Ngọc Lan 30/4/1999
Điều dưỡng 

hạng III

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Giỏi

Đại học Y Dược 

Thái Bình

Phố Long Thành, thị trấn 

Tiên Yên, huyện Tiên 

Yên, tỉnh Quảng Ninh

Đủ điều kiện

3 Hà Thị Hương 19/8/1997
Điều dưỡng 

hạng III

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Khá

Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam 

Định

Xã Đông Hải, huyện Tiên 

Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đủ điều kiện

4 Nguyễn Văn Quang 03/11/1999
Điều dưỡng 

hạng III

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Khá

Trường Đại học Y 

khoa Vinh

Thôn 4, xã Quảng Minh, 

Huyện Hải Hà, tỉnh 

Quảng Ninh

Đủ điều kiện

5 Đinh Thị Hà Anh 07/4/1991
Điều dưỡng 

hạng III

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Khá

Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam 

Định

Thôn 4, xã Hải Tiến, TP. 

Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh.

Đủ điều kiện

6 Nguyễn Thị Thanh Vân 02/8/1998
Điều dưỡng 

hạng III

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Khá

Trường Đại học 

Thành Đông

Thôn 5, xã Hải Tiến, TP. 

Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh.

Đủ điều kiện

7 Nguyễn Diệu Ly 08/7/2000
Điều dưỡng 

hạng III

Cử nhân Điều 

dưỡng 
Khá

Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam 

Định

Tổ 3, Khu 1, Phường Hà 

Lầm, TP Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh.

Đủ điều kiện

8 Nguyễn Hồng Thu 02/10/1997
Điều dưỡng 

hạng IV

Điều dưỡng 

cao đẳng

Trung 

bình khá

Trường cao đẳng y 

tế Bạch Mai

Tổ 7, khu Hạ, phường 

Ninh Dương, TP Móng 

Cái, tỉnh Quảng 

Đủ điều kiện

Kết quả 

thẩm định 

hồ sơ

(Kèm theo Thông báo số: 1388/TB-TTYT ngày 24/11/2022 của TTYT TP Móng Cái)

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2022

TRUNG TÂM Y TẾ TP. MÓNG CÁI

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG HĐLĐ NĂM 2022

Địa chỉ thường trú
Ngày tháng 

năm sinh
STT Họ và tên

Đăng kí vị trí 

dự tuyển

Trình độ 

chuyên môn

Xếp loại 

tốt ngiệp
Trường đào tạo



Kết quả 

thẩm định 

hồ sơ

Địa chỉ thường trú
Ngày tháng 

năm sinh
STT Họ và tên

Đăng kí vị trí 

dự tuyển

Trình độ 

chuyên môn

Xếp loại 

tốt ngiệp
Trường đào tạo

9 Nguyễn Thị Nhật Lệ 16/7/1996
Điều dưỡng 

hạng IV

Điều dưỡng 

cao đẳng
Giỏi

Trường cao đẳng y 

tế Quảng Ninh

Thôn 7, xã Hải Đông, TP 

Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh

Đủ điều kiện

10 Nguyễn Thanh Hương 04/3/1983
Điều dưỡng 

hạng IV

Điều dưỡng 

cao đẳng
Giỏi

Trường cao đẳng y 

tế Quảng Ninh

Tổ 10 Khu Tràng Lộ, P. 

Trà Cổ, TP Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh

Đủ điều kiện

11 Phùng Văn Đồng 09/6/1996
Điều dưỡng 

hạng IV

Điều dưỡng 

cao đẳng
Khá

Trường Cao đẳng 

Dược Hà Nội

Văn Lăng, Đồng Hỷ, Thái 

Nguyên
Đủ điều kiện

12 Hoàng Thị Liên 04/08/1992

Điều dưỡng 

hạng IV- Phục 

hồi chức năng

Điều dưỡng 

cao đẳng, có 

chứng chỉ Phục 

hồi chức năng

Giỏi
Trường cao đẳng y 

tế Quảng Ninh

Số 237 Tuệ Tĩnh, P.Ninh 

Dương, TP Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh

Đủ điều kiện

13 Lưu Khánh Chi 26/11/2000
Kỹ thuật Xét 

nghiệm Y học 

Cử nhân Kỹ 

thuật y học xét 

nghiệm

Khá
Trường Đại học Kỹ 

thuật y tế Hải Dương

Tổ 5, Khu 5, P. Trần 

Hưng Đạo, TP. Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Đủ điều kiện

14 Đỗ Thục Uyên 15/11/1997
Dược sĩ hạng 

III

Dược sĩ Đại 

học

Trung 

bình

Trường Đại học 

Thành Đô

Số 08, Phố Vườn Trầu, P. 

Trần Phú, TP Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh

Đủ điều kiện

15 Lê Nguyễn Hoàng Vũ 20/11/1998
Dược sĩ hạng 

III

Dược sĩ Đại 

học

Trung 

bình

Trường Đại học 

Phenikaa

Số 24, Phố Lý Tự Trọng, 

P. Hòa Lạc, TP Móng 

Cái, tỉnh Quảng Ninh

Đủ điều kiện

16 Phạm Ngọc Hương 29/5/1996
Dược sĩ hạng 

III

Dược sĩ Đại 

học
Khá 

Trường Đại học 

Dược Hà Nội

Số 63, Trần Quốc Tảng, 

P. Hải Hòa, TP Móng 

Cái, tỉnh Quảng Ninh

Đủ điều kiện



Kết quả 

thẩm định 

hồ sơ

Địa chỉ thường trú
Ngày tháng 

năm sinh
STT Họ và tên

Đăng kí vị trí 

dự tuyển

Trình độ 

chuyên môn

Xếp loại 

tốt ngiệp
Trường đào tạo

17 Hoàng Yến Linh 30/11/1997
Dược sĩ hạng 

IV

Dược sĩ cao 

đẳng
Khá

Trường Cao đẳng Y 

tế Quảng Ninh

Số 17 Nguyễn Viết Xuân,  

 P. Ka Long, TP Móng 

Cái, tỉnh Quảng Ninh

Đủ điều kiện

18 Nguyễn Khánh Linh 26/11/1986
Đào tạo và chỉ 

đạo tuyến

Thạc sĩ y tế 

công cộng 
Khá

Trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng

Khu 2, phường Hòa Lạc, 

TP Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh

Đủ điều kiện

19 Nguyễn Hải Yến 03/05/1993
Tổ chức nhân 

sự

Cử nhân Kế 

toán
Giỏi

Trường Đại học sư 

phạm kỹ thuật Hưng 

Yên

Khu 5, Phường Ka Long, 

thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh

Đủ điều kiện

20 Vũ Lương Quế Anh 18/12/1999
Hành chính 

quản trị

Cử nhân Quản 

trị kinh doanh
Khá

Trường Đại học 

Công đoàn

Khu 7, Phường Hải Yên, 

thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh

Đủ điều kiện
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